
1 0134441536 Bùi Thế An 16/06/2013 Nam Trung Thành 5A1

2 0134346374 Nguyễn Ngọc Anh 09/07/2013 Nữ Trung Thành 5A2

3 0150203872 Đinh Quỳnh Anh 01/04/2013 Nữ Trung Thành 5A3

4 0140194094 Vũ Nhân Anh 09/05/2013 Nam Cổ Bi 5A3

5 0150187697 Hoàng Sỹ Bảo 21/08/2013 Nam Trung Thành 5A2

6 0134441653 Dương Gia Bảo 18/12/2013 Nam Cổ Bi 5A3

7 0150187655 Nguyễn Tiến Cường 21/12/2013 Nam Trung Thành 5A1

8 0140191134 Trần Ngọc Diệp 23/08/2013 Nữ Cổ Bi 5A1

9 0150203909 Đặng Thùy Dung 01/03/2013 Nữ Trung Thành 5A1

10 0138834087 Bùi Quang Dũng 28/02/2013 Nam Trung Thành 5A4

11 0150187623 Phạm Hải Đăng 15/03/2013 Nam Trung Thành 5A4

12 3634493606 Phạm Tiến Đạt 13/01/2013 Nam Cổ Bi 5A1

13 0150187624 Nguyễn Ngọc Điều 26/03/2013 Nam Trung Thành 5A4

14 0141598115 Nguyễn Tiến Đồng 07/11/2013 Nam Trung Thành 5A2

15 0150187656 Nguyễn Vũ Linh Giang 28/12/2013 Nữ Trung Thành 5A1

16 0140193349 Nguyễn Hương Giang 25/10/2013 Nữ Cổ Bi 5A2

17 0150187668 Nguyễn Hương Giang 05/05/2013 Nữ Trung Thành 5A5

18 0159277795 Dương Mạnh Hải 01/07/2013 Nam Hanoi Victoria 5A5

19 0138794040 Nguyễn Ngọc Hân 21/12/2013 Nữ Cao Bá Quát 5A6

20 0138793872 Lê Quang Hưng 26/09/2013 Nam Cao Bá Quát 5A1

21 0150187671 Quách Tiến Hưng 13/07/2013 Nam Trung Thành 5A5

22 3350203890 Đỗ Quang Khải 05/07/2013 Nam Trung Thành 5A3

23 0150204028 Nguyễn Huy Khánh 28/09/2013 Nam Trung Thành 5A1

24
0138794052 Nguyễn Huy Tuấn Kiệt 24/12/2013 Nam Cao Bá Quát 5A6

25 0138794036 Nguyễn Thùy Linh 24/01/2013 Nữ Cao Bá Quát 5A5

Ghi chú

UBND HUYỆN GIA LÂM
  TRƯỜNG THCS CỔ BI

TT Mã học sinh Họ và tên Ngày sinh

DANH SÁCH LỚP 6A1 NĂM HỌC 2024 - 2025

GVCN: Trương Thị Hải.  Số điện thoại: 0977824969

 

Giới tính
Trường tiểu 

học cuối cấp

Lớp cuối 

cấp



26 0134441631 Hoàng Đình Lộc 20/05/2013 Nam Cổ Bi 5A2

27 0134441663 Phan Thắng Lợi 02/03/2013 Nam Cổ Bi 5A1

28 0138793921 Nguyễn Ngọc Tuệ Minh 09/09/2013 Nữ Cao Bá Quát 5A2

29 0138834095 Vũ Đức Hải Minh 08/10/2013 Nam Trung Thành 5A4

30 2740852840 Hán Thị Thanh Ngọc 12/04/2013 Nữ ĐT Việt Hưng 5A4

31 0134441636 Trần Bảo Ngọc 02/12/2013 Nữ Cổ Bi 5A3

32 3070727506 Cao Thạch Bảo Nguyên 21/06/2013 Nam Cổ Bi 5A1

33 0150204020 Lê Phương Nguyên 13/04/2013 Nữ Trung Thành 5A3

34 0150187680 Trần Minh Nhật 10/04/2013 Nam Trung Thành 5A5

35 0134953564 Lê Linh Nhi 19/07/2013 Nữ Trung Thành 5A4

36 0138834098 Nguyễn Thiên Nhi 29/10/2013 Nữ Trung Thành 5A1

37 0150301378 Phạm Khánh Nhi 16/12/2013 Nữ Cổ Bi 5A1

38 0140193358 Vũ Thái Phong 25/02/2013 Nam Cổ Bi 5A2

39 0138794010 Nguyễn Đỗ Quang 30/09/2013 Nam Cao Bá Quát 5A4

40 0150187639 Nguyễn Minh Quang 16/12/2013 Nam Trung Thành 5A4

41 0140194103 Vũ Tố Quyên 24/02/2013 Nữ Cổ Bi 5A3

42 0150187723 Ngô Thị Phương Thảo 27/08/2013 Nữ Trung Thành 5A2

43 7034868800 Nguyễn Trần Anh Thư 03/07/2013 Nữ Trung Thành 5A4

44 0150203903 Lê Hồng Thủy Tiên 15/08/2013 Nữ Trung Thành 5A3

45 0138834106 Đỗ Thu Trang 21/08/2013 Nữ Trung Thành 5A1

46 0140193362 Nguyễn Thu Trang 09/10/2013 Nữ Cổ Bi 5A2

47 0138834107 Lã Quang Trung 21/02/2013 Nam Trung Thành 5A4

48 0150187691 Lê Kim Uyên 05/12/2013 Nữ Trung Thành 5A5



1 0138749006 Đoàn Phạm Bình An 08/02/2013 Nữ Trung Thành 5A5

2 0138793129 An Vi An 19/04/2013 Nữ Cao Bá Quát 5A1

3 0138794016 Đào Hoài An 08/11/2013 Nữ Cao Bá Quát 5A5

4 0150187659 Lê Bình An 13/05/2013 Nam Trung Thành 5A5

5 0150187660 Nhữ Thái An 15/08/2013 Nam Trung Thành 5A5

6 0134441585 Nguyễn Huy Trí Anh 12/12/2013 Nam Cổ Bi 5A3

7 0150187618 Trần Đức Anh 11/08/2012 Nam Trung Thành 5A4

8 0134441542 Lê Minh Anh 09/01/2013 Nữ Cổ Bi 5A2

9 0150203873 Nguyễn Trọng Tuấn Anh 26/07/2013 Nam Trung Thành 5A3

10 0134441517 Nguyễn Phương Anh 20/12/2013 Nữ Cổ Bi 5A3

11 0150203918 Lê Quang Anh 29/05/2013 Nam Trung Thành 5A5

12 0140191132 Bùi Thị Nguyệt Ánh 24/12/2013 Nữ Cổ Bi 5A1

13 0138794049 Phạm Hoàng Bách 28/01/2013 Nam Cao Bá Quát 5A6

14 0150187698 Nguyễn Gia Bảo 15/02/2013 Nam Trung Thành 5A2

15 0134441441 Nguyễn Đức Bảo 04/08/2013 Nam Cổ Bi 5A1

16 0150187661 Đoàn Thị Ngọc Bảo 11/11/2013 Nữ Trung Thành 5A5

17 0140191133 Nguyễn Thị Hồng Chi 18/02/2013 Nữ Cổ Bi 5A1

18 0134441593 Vũ Ngọc Diệp 10/10/2013 Nữ Cao Bá Quát 5a7

19 0134441594 Nguyễn Thùy Dương 10/12/2013 Nữ Cổ Bi 5A2

20 3434441573 Nguyễn Xuân Đạt 06/09/2013 Nam Cổ Bi 5A2

21 0138707412 Nguyễn Minh Đạt 04/02/2013 Nam Thanh Trì 5A5

22 0134441627 Nguyễn Minh Đức 20/10/2013 Nam Cổ Bi 5A2

23 0138793973 Phạm Hoàng Giang 05/05/2013 Nam Cao Bá Quát 5A3

24 0134441550 Nguyễn Huy Giang 09/05/2013 Nam Cổ Bi 5A3

25 0140193352 Nguyễn Ngọc Hân 09/06/2013 Nữ Cổ Bi 5A2

  TRƯỜNG THCS CỔ BI

Ghi chú

UBND HUYỆN GIA LÂM

DANH SÁCH LỚP 6A2 NĂM HỌC 2024 - 2025

GVCN: Đỗ Thu Giang.  Số điện thoại: 0977106539

TT Mã học sinh Họ và tên Ngày sinh Giới tính
Trường tiểu 

học cuối cấp

Lớp cuối 

cấp



26 0150187702 Đặng Chấn Hưng 01/06/2013 Nam Trung Thành 5A2

27 0150187628 Nguyễn Minh Huy 03/11/2013 Nam Trung Thành 5A4

28 0150187670 Bùi Khánh Huyền 28/04/2013 Nữ Trung Thành 5A5

29 0138794046 Đinh Nam Khánh 23/08/2013 Nam Cao Bá Quát 5A6

30 0134441600 Nguyễn Đăng Khôi 23/04/2013 Nam Cổ Bi 5A2

31 0138793929 Nguyễn Ngụy Trung Kiên 11/10/2013 Nam Cao Bá Quát 5A2

32 0134493615 Phạm Mai Linh 30/06/2013 Nữ Cao Bá Quát 5A5

33 0150188452 Lê Anh Minh 14/07/2013 Nam Trung Thành 5A1

34 0138794068 Nguyễn Phúc Minh 12/12/2013 Nam Cao Bá Quát 5A6

35 2440182496 Trần Hải Nam 15/04/2013 Nam Nông Nghiệp 5A2

36 0134441559 Trần Vân Nhi 20/02/2013 Nữ Cổ Bi 5A3

37 0140182506 Nguyễn Hiền Nhi 06/12/2013 Nữ Cao Bá Quát 5A1

38 0140182505 Nguyễn Gia Nhi 06/12/2013 Nữ Cao Bá Quát 5A1

39 1533495296 Nguyễn Trần Hải Phong 29/10/2013 Nam TT Trâu Quỳ 5A3

40 0131925523 Nguyễn Xuân Phúc 09/04/2013 Nam Cao Bá Quát 5A4

41 0150187686 Bùi Anh Thao 10/11/2013 Nữ Trung Thành 5A5

42 0138793905 Phạm Phương Thảo 19/03/2013 Nữ Cao Bá Quát 5A2

43 0138794042 Đỗ Quang Tuấn 30/07/2013 Nam Cao Bá Quát 5A6

44 0138793127 Ngô Trương Khánh Tùng 26/11/2013 Nam Cao Bá Quát 5A1

45 0138794043 Đinh Mạnh Tùng 22/04/2013 Nam Cao Bá Quát 5A6

46 0150187649 Nguyễn Uy Vũ 08/10/2013 Nam Trung Thành 5A4

47 0134441578 Nguyễn Hải Yến 28/08/2013 Nữ Cổ Bi 5A3



1 2634441587 Trần Việt Anh 27/03/2013 Nam Cổ Bi 5A2

2 0150187663 Trần Gia Bảo 26/03/2013 Nam Trung Thành 5A5

3 0134441545 Trần Bảo Châu 11/04/2013 Nữ Cổ Bi 5A3

4 0150203919 Nguyễn Thành Công 12/09/2013 Nam Trung Thành 5A5

5 0150358591 Nguyễn Hùng Cường 01/12/2013 Nam Cổ Bi 5A3

6 0134441658 Nguyễn Tuấn Dương 21/11/2013 Nam Cổ Bi 5A3

7 0150204017 Nguyễn Bảo Duy 03/09/2013 Nam Trung Thành 5A3

8 0132919801 Phan Thành Đạt 05/11/2012 Nam Cổ Bi 5A3

9 0140351628 Nguyễn Anh Đức 01/09/2013 Nam Trung Thành 5A5

10 0134441552 Nguyễn Hà Giang 22/03/2013 Nữ Cổ Bi 5A2

11 0150187669 Nguyễn Linh Giang 22/05/2013 Nữ Trung Thành 5A5

12 0140193350 Nguyễn Hoàng Gia Hân 18/10/2013 Nữ Cổ Bi 5A2

13 0150203882 Nguyễn Gia Hào 12/06/2013 Nam Trung Thành 5A3

14 0103916202 Nguyễn Ánh Hiền 10/11/2013 Nữ Quỳnh Minh 5A

15 0134441596 Nguyễn Huy Hiếu 08/03/2013 Nam Cổ Bi 5A2

16 0134441557 Bùi Minh Hoàng 26/02/2013 Nam Cổ Bi 5A1

17 0238307547 Thào Anh Hùng 09/05/2013 Nam Cổ Bi 5A1

18 0150203888 Nguyễn Gia Hưng 22/07/2013 Nam Trung Thành 5A3

19 0140194097 Hoàng Quang Hưng 22/08/2013 Nam Cổ Bi 5A3

20 0134493612 Đặng Thu Hương 30/10/2013 Nữ Cổ Bi 5A2

21 0140194098 Kiều Quỳnh Hương 07/09/2013 Nữ Cổ Bi 5A3

22 0143702965 Nguyễn Thanh Huyền 11/03/2013 Nữ Cổ Bi 5A3

23 0140193354 Bùi Gia Khánh 01/05/2013 Nam Cổ Bi 5A2

24 0150537891 Nguyễn Gia Khánh 04/08/2013 Nam Cổ Bi 5A2

25 0150204019 Lê Đăng Khôi 12/11/2013 Nam Trung Thành 5A3

  TRƯỜNG THCS CỔ BI

Ghi chú

UBND HUYỆN GIA LÂM

DANH SÁCH LỚP 6A3 NĂM HỌC 2024 - 2025

GVCN: Đỗ Hồng Anh.  Số điện thoại: 0356291086

TT Mã học sinh Họ và tên Ngày sinh Giới tính
Trường tiểu 

học cuối cấp

Lớp cuối 

cấp



26 0140191139 Nguyễn Hoàng Lâm 04/02/2013 Nam Cổ Bi 5A1

27 0150203892 Đinh Thùy Linh 24/10/2013 Nữ Trung Thành 5A3

28 0134441664 Hà Đinh Gia Linh 12/07/2013 Nữ Cổ Bi 5A2

29 0134441526 Nguyễn Hữu Long 10/06/2013 Nam Cổ Bi 5A1

30 0150203893 Đinh Hải Long 01/03/2013 Nam Trung Thành 5A3

31 3534441505 Tống Ngọc Mai 29/08/2013 Nữ Cổ Bi 5A1

32 0134441606 Phùng Quang Minh 04/10/2013 Nam Cổ Bi 5A1

33 0134441462 Hoàng Thị Trà My 29/11/2013 Nữ Cổ Bi 5A1

34 0150187713 Trần Vũ Hà My 30/12/2013 Nữ Trung Thành 5A2

35 0150188453 Nguyễn Trà My 12/03/2013 Nữ Trung Thành 5A1

36 0140193356 Lê Kim Ngân 07/05/2013 Nữ Cổ Bi 5A2

37 0138834097 Võ Hoàng Kim Ngân 26/11/2013 Nữ Trung Thành 5A2

38 3050187715 Nguyễn Trung Nguyên 17/07/2013 Nam Trung Thành 5A2

39 0134953513 Đỗ Quang Nguyên 17/01/2013 Nam Dương Xá 5A3

40 0133706362 Phạm Hà Nguyên 06/08/2012 Nam Cao Bá Quát 5A5

41 2437915028 Lê Minh Nguyệt 23/04/2013 Nữ Trung Thành 5A4

42 0134441481 Lê Vân Phong 18/04/2013 Nam Cao Bá Quát 5A5

43 0140193360 Lê Minh Thái 07/05/2013 Nam Cổ Bi 5A2

44 0138793943 Vũ Bùi Đan Thanh 17/07/2013 Nữ Cao Bá Quát 5A5

45 0138794038 Nguyễn Thu Trà 20/11/2013 Nữ Cao Bá Quát 5A5

46 0150187644 Lê Đức Trung 12/06/2013 Nam Trung Thành 5A4

47 0143684755 Phạm Ngọc Vân 25/05/2012 Nữ Cao Bá Quát 5A6



1 0138832600 Nguyễn Bình An 28/03/2013 Nam Trung Thành 5A5

2 0140191131 Hoàng Tuấn Anh 25/11/2012 Nam Cổ Bi 5A1

3 0140194095 Trần Sơn Bách 24/12/2013 Nam Cổ Bi 5A3

4 0140959233 Đào Gia Bảo 24/06/2013 Nam Trung Thành 5A3

5 0150203881 Nguyễn Việt Dũng 02/03/2013 Nam Trung Thành 5A3

6 0138834089 Đỗ Minh Đạt 29/08/2013 Nam Trung Thành 5A1

7 0138834092 Vũ Lâm Khánh 29/11/2013 Nam Trung Thành 5A5

8 0134441503 Vi Khánh Linh 24/01/2013 Nữ Cổ Bi 5A3

9 0140191144 Nguyễn Hoàng Long 12/07/2012 Nam Cổ Bi 5A1

10 0150187674 Bùi Nhật Minh 20/12/2013 Nam Trung Thành 5A5

11 0150203895 Nguyễn Anh Minh 02/05/2013 Nam Trung Thành 5A3

12 0150203897 Nguyễn Đức Minh 21/09/2013 Nam Trung Thành 5A3

13 0150187678 Trịnh Duy Minh 20/03/2013 Nam Trung Thành 5A5

14 0134441665 Đới Đào Trà My 24/07/2013 Nữ Cổ Bi 5A1

15 3834493628 Lê Nguyễn Thành Nam 13/07/2013 Nam Cổ Bi 5A1

16 0134441635 Trần Thu Ngân 10/08/2013 Nữ Cổ Bi 5A3

17 0140191140 Đặng Mai Ngọc 09/01/2013 Nữ Cổ Bi 5A1

18 0134493583 Lê Duy Nhật 12/10/2013 Nam Cổ Bi 5A2

19 0150187681 Lê Uyên Nhi 22/10/2013 Nữ Trung Thành 5A5

20 0150187682 Đinh Đức Pháp 25/02/2013 Nam Cổ Bi 5A1

21 0134493581 Hoàng Tấn Phúc 28/03/2013 Nam Cổ Bi 5A3

22 0150187684 Nguyễn Bích Phượng 03/03/2013 Nữ Trung Thành 5A5

23 3634441511 Nguyễn Đức Quân 06/12/2013 Nam Cổ Bi 5A2

24 2034441574 Lương Bảo Quốc 01/10/2013 Nam Cổ Bi 5A3

25 0134441615 Nguyễn Hữu Sơn 30/09/2013 Nam Cổ Bi 5A3

Ghi chú

UBND HUYỆN GIA LÂM
  TRƯỜNG THCS CỔ BI

DANH SÁCH LỚP 6A4 NĂM HỌC 2024 - 2025

GVCN: Hồ Diệu Linh.  Số điện thoại: 0398318899

TT Mã học sinh Họ và tên Ngày sinh Giới tính
Trường tiểu 

học cuối cấp

Lớp cuối 

cấp



26 0134441533 Tống Thiện Tâm 08/11/2013 Nam Cổ Bi 5A2

27 0150187687 Bùi Minh Thu 10/11/2013 Nữ Trung Thành 5A5

28 0140191141 Đoàn Lê Anh Thư 09/06/2013 Nữ Cổ Bi 5A1

29 3850203902 Lê Thị Thương 12/12/2013 Nữ Trung Thành 5A3

30 0134441569 Bùi Thanh Thúy 22/09/2013 Nữ Cổ Bi 5A3

31 0134441617 Nguyễn Khánh Thy 29/05/2013 Nữ Cổ Bi 5A3

32 0134441534 Đặng Thủy Tiên 12/10/2013 Nữ Cổ Bi 5A3

33 0134441642 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 03/06/2013 Nữ Cổ Bi 5A1

34 0134441645 Hà Thanh Trúc 05/07/2013 Nữ Cổ Bi 5A3

35 4434493602 Lê Cẩm Tú 25/03/2013 Nữ Cổ Bi 5A1

36 0134441566 Hoàng Anh Tú 14/01/2013 Nam Cổ Bi 5A2

37 0150187689 Trần Anh Tuân 05/11/2012 Nam Trung Thành 5A5

38 0150187690 Lê Danh Tùng 15/05/2013 Nam Trung Thành 5A5

39 0140193363 Đinh Thế Vĩ 17/01/2013 Nam Cổ Bi 5A2

40 0138794013 Hoàng Việt 21/08/2013 Nam Cao Bá Quát 5A5

41 0135091327 Nguyễn Hà Trúc Vy 21/04/2013 Nữ Trung Thành 5A1

42 0150187692 Đinh Khánh Vy 19/08/2013 Nữ Trung Thành 5A5

43 0134441621 Nguyễn Hà Vy 06/04/2013 Nữ Cổ Bi 5A3

44 0150203906 Vũ Bảo Yến 13/06/2013 Nữ Trung Thành 5A3

45 0150187693 Nguyễn Hải Yến 31/08/2013 Nữ Trung Thành 5A5



1 0140194092 Nguyễn An An 24/06/2013 Nữ Cổ Bi 5A3

2 0138833543 Nguyễn Đức An 30/05/2013 Nam Trung Thành 5A5

3 0138793912 Phan Nhật Anh 02/06/2013 Nam Cao Bá Quát 5A2

4 0134441538 Nguyễn Phạm Minh Anh 19/05/2013 Nữ Cổ Bi 5A1

5 0150187652 Nguyễn Ngọc Bảo Anh 25/10/2013 Nữ Trung Thành 5A1

6 0150204024 Lê Hải Băng 13/08/2013 Nữ Trung Thành 5A1

7 0134441544 Hoàng Gia Bảo 19/09/2013 Nam Cổ Bi 5A1

8 0150203976 Lê Hoàng Gia Bảo 06/02/2013 Nam Trung Thành 5A3

9 0137679912 Hoàng Ngọc Bảo Châu 13/11/2013 Nữ Cao Bá Quát 5A3

10 0153237478 Ngô Bảo Châu 05/10/2013 Nam TT Trâu Quỳ 5A1

11 0150203878 Lê Quỳnh Chi 20/08/2013 Nữ Trung Thành 5A3

12 3650203877 Phạm Khánh Chi 21/09/2013 Nữ Trung Thành 5A3

13 0140191136 Trần Ngọc Diệp 18/09/2013 Nữ Cổ Bi 5A1

14 0134441493 Nguyễn Thùy Dương 07/02/2013 Nữ Cổ Bi 5A1

15 3450187701 Lê Hoàng Hải Đăng 24/01/2013 Nam Trung Thành 5A2

16 0150204025 Bùi Minh Đức 20/03/2013 Nam Trung Thành 5A1

17 0134441499 Phạm Hương Giang 26/11/2013 Nữ Cổ Bi 5A3

18 0138834090 Nguyễn Như Lâm Hải 10/12/2013 Nam Trung Thành 5A4

19 2434493611 Chu Bá Hưng 17/07/2013 Nam Cao Bá Quát 5A1

20 0150203914 Dương Gia Hưng 29/06/2013 Nam Trung Thành 5A1

21 0134441597 Bùi Trí Huy 28/10/2013 Nam Cổ Bi 5A2

22 3838794523 Lê Hữu Huy 14/11/2013 Nam Cao Bá Quát 5A4

23 2250187704 Phạm Nguyễn Ngân Khánh 04/04/2013 Nữ Trung Thành 5A2

24 0135100220 Dương Ngọc Khuê 24/08/2013 Nữ Trung Thành 5A2

25 0138793913 Trần Bảo Lâm 10/11/2013 Nam Cao Bá Quát 5A2

UBND HUYỆN GIA LÂM
  TRƯỜNG THCS CỔ BI

DANH SÁCH LỚP 6A5 NĂM HỌC 2024 - 2025

GVCN: Đỗ Thị Mai.  Số điện thoại: 0354165234

Dự kiến ngoại ngữ 2: Tiếng Nhật

Giới tính
Trường tiểu 

học cuối cấp

Lớp cuối 

cấp
Ghi chúTT Mã học sinh Họ và tên Ngày sinh



26 0150187709 Đặng Khánh Linh 05/03/2013 Nữ Trung Thành 5A2

27 0134441502 Nguyễn Lê Hà Linh 22/09/2013 Nữ Cổ Bi 5A2

28 0140194099 Nguyễn Phương Linh 23/11/2013 Nữ Cổ Bi 5A3

29 0150203894 Nguyễn Ngọc Lê Ly 21/07/2013 Nữ Trung Thành 5A3

30 3450203896 Trần Nhật Minh 23/12/2013 Nam Trung Thành 5A3

31 0150188455 Lê Kim Ngân 27/04/2013 Nữ Trung Thành 5A1

32 3850203898 Lê Nguyễn Bảo Ngân 12/02/2013 Nữ Trung Thành 5A3

33 0134441467 Nguyễn Huy Nghĩa 15/05/2013 Nam Cổ Bi 5A3

34 3633495252 Nguyễn Ánh Ngọc 11/04/2013 Nữ TT Trâu Quỳ 5A3

35 0148439099 Bùi Khôi Nguyên 18/08/2013 Nam Cổ Bi 5A2

36 2538834099 Vũ An Nhiên 17/11/2013 Nữ Trung Thành 5A4

37 0138676137 Lê Tuyết Nhung 17/12/2013 Nữ Trung Thành 5A3

38 0134493599 Tạ Quang Phúc 23/02/2013 Nam Cổ Bi 5A3

39 0150188458 Lê Khánh Hà Phương 30/09/2013 Nữ Trung Thành 5A1

40 0138834103 Trần Vinh Quang 23/10/2013 Nam Trung Thành 5A5

41 0138793878 Bùi Hoàng Việt Quốc 16/02/2013 Nam Cao Bá Quát 5A1

42 0140193359 Đinh Bảo Quyên 11/06/2013 Nữ Cổ Bi 5A2

43 0138794015 Lê Anh Thơ 13/07/2013 Nữ Cao Bá Quát 5A5

44 0139439064 Trần Quang Thuận 11/06/2013 Nam Trung Thành 5A2

45 0134441646 Giáp Hoàng Trung 20/09/2013 Nam Cổ Bi 5A3

46 0150187688 Đinh Anh Tú 07/05/2013 Nam Trung Thành 5A5

47 0138834108 Đặng Thanh Vân 29/07/2013 Nữ Trung Thành 5A4

48 0134441480 Nguyễn Thanh Vân 07/01/2013 Nữ Cổ Bi 5A2



1 0138793128 Trần Hải An 16/02/2013 Nữ Cao Bá Quát 5A1

2 0138793978 Đoàn Nguyễn Khánh An 07/06/2013 Nữ Cao Bá Quát 5A3

3 0138793939 Vũ Thái An 13/09/2013 Nam Cao Bá Quát 5A5

4 0134441581 Nguyễn Thanh An 23/04/2013 Nữ Cổ Bi 5A2

5 0140182385 Nguyễn Quỳnh Anh 24/09/2013 Nữ Nông Nghiệp 5A4

6 0134441583 Trịnh Phương Anh 20/11/2013 Nữ Cổ Bi 5A3

7 0150203874 Phạm Quỳnh Anh 30/01/2013 Nữ Trung Thành 5A3

8 0135090477 Đỗ Phạm Minh Châu 18/04/2013 Nữ Trung Thành 5A2

9 0138793882 Phạm Nguyễn Diệp Chi 19/06/2013 Nữ Cao Bá Quát 5A1

10 0135621047 Trần Diệp Chi 06/11/2013 Nữ Trung Thành 5A2

11 0150187664 Nguyễn Linh Chi 21/06/2013 Nữ Trung Thành 5A5

12 0150187665 Trần Ngọc Diệp 16/01/2013 Nữ Trung Thành 5A5

13 0150187666 Nguyễn Linh Đan 21/06/2013 Nữ Trung Thành 5A5

14 0131969608 Phạm Minh Đức 17/04/2013 Nam Cổ Bi 5A2

15 3631989253 Phạm Bảo Hà 14/07/2013 Nữ Cao Bá Quát 5A5

16 0138793933 Nguyễn Nam Hải 09/06/2013 Nam Cao Bá Quát 5A2

17 0150204047 Lê Dũng Hải 25/01/2013 Nam Trung Thành 5A1

18 0150203911 Lê Anh Hào 03/02/2013 Nam Trung Thành 5A1

19 0138794011 Nguyễn Quốc Hiệu 19/10/2013 Nam Cao Bá Quát 5A5

20 0150203913 Đinh Đức Huy 10/04/2013 Nam Trung Thành 5A1

21 4031925525 Lê Thị Khánh Huyền 28/06/2013 Nữ Cao Bá Quát 5A5

22 0138794067 Nguyễn Minh Khánh 22/08/2013 Nữ Cao Bá Quát 5A6

23 0150187629 Nguyễn Gia Khiêm 11/08/2013 Nam Trung Thành 5A4

24 0138793902 Đặng Khánh Lâm 15/02/2013 Nam Cao Bá Quát 5A1

25 0134192500 Đỗ Ngọc Lâm 06/02/2013 Nam Thạch Bàn 5A5
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26 0150188450 Nguyễn Huy Lâm 04/03/2013 Nam Trung Thành 5A1

27 0143001507 Ngô Hà Linh 27/09/2013 Nữ TT Trâu Quỳ 5A2

28 0150187631 Nguyễn Gia Linh 15/11/2013 Nữ Trung Thành 5A4

29 0150187672 Ngô Hà Linh 16/08/2013 Nữ Trung Thành 5A5

30 0138793936 Lưu Xuân Bảo Long 26/04/2013 Nam Cao Bá Quát 5A1

31 0140193355 Bùi Tuấn Minh 25/05/2013 Nam Cổ Bi 5A2

32 0138793989 Nguyễn Quang Minh 28/05/2013 Nam Cao Bá Quát 5A4

33 0134441607 Nguyễn Trà My 12/02/2013 Nữ Cổ Bi 5A2

34 0140194101 Vũ Hà My 21/02/2013 Nữ Cổ Bi 5A3

35 0138793898 Lâm Như Ngọc 19/01/2013 Nữ Cao Bá Quát 5A1

36 0150203899 Vương Thúy Ngọc 10/02/2013 Nữ Trung Thành 5A3

37 3738834100 Đinh Hữu Phước 13/12/2013 Nam Trung Thành 5A5

38 0139848039 Nguyễn Nhã Phương 15/04/2013 Nữ Thanh Am 5A4

39 0134441613 Nguyễn Mai Phương 27/03/2013 Nữ Cổ Bi 5A1

40 0140194102 Nguyễn Thị Hà Phương 27/03/2013 Nữ Cổ Bi 5A3

41 0138834101 Trần Hà Mai Phương 10/11/2013 Nữ Cổ Bi 5A3

42 0150187720 Nguyễn Minh Quang 18/01/2013 Nam Trung Thành 5A2

43 0138794075 Trần Phúc Kỳ Thái 23/08/2013 Nam Cao Bá Quát 5a7

44 0148439118 Nguyễn Lê Anh Thư 03/07/2013 Nữ Cổ Bi 5A2

45 0134441479 Nguyễn Đoàn Mai Trang 17/08/2013 Nữ Cổ Bi 5A2

46 0134441643 Hoàng Minh Trí 19/06/2013 Nam Cổ Bi 5A1

47 0138794077 Hoàng Vũ Thanh Tùng 12/11/2013 Nam Cao Bá Quát 5a7

48 0140194106 Đồng Phú Tường 18/06/2013 Nam Cổ Bi 5A3


